XXXXIX. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước:

1. Thủ tục Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.  
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Hội đồng đấu giá và bán đấu giá xác định chất lượng và mức giá khởi điểm cho các lô hàng bán đấu giá, quy định đối tượng tham gia đấu giá, thống nhất nội dung, kế hoạch cuộc đấu giá để đăng báo và niêm yết. Thông báo công khai trên báo Sài Gòn Giải phóng ba kỳ liên tiếp về việc tổ chức bán đấu giá để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (tổ chức) có nhu cầu tham gia đấu giá chuẩn bị hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định 

* Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Cá nhân đại diện tổ chức đăng ký đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người được giới thiệu khi đến đăng ký (hoặc giấy ủy quyền nếu được đơn vị ủy quyền). Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra xác định các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định .

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân đại diện tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá . Trong trường hợp lịch tổ chức đấu giá thay đổi, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện sẽ thông báo đến khách hàng đã đăng ký trong thời gian sớm nhất.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đấu giá các mặt hàng có liên quan (bản sao y có chứng thực);

+ Các văn bản xin tham gia đấu giá (theo mẫu);
+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức xin tham gia đấu giá;
+ Chứng minh nhân dân của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá (bản sao y có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận – huyện; Đội Quản lý thị trường; ăn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp quận - huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: 

+ Giấy đăng ký;

+ Ghi kết quả cuộc bán đấu giá vào Sổ đăng ký bán đấu tài sản.

-  Lệ phí (nếu có): Mức thu 100.000đồng cho mỗi lô hàng.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản. (Mẫu số 2)

+ Biên bản định giá tài sản giá tài sản. (Mẫu số 1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mỗi đơn vị tham gia đấu giá được tham dự tại cuộc bán đấu giá tối đa không quá 02 người
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ  về quản lý tài sản nhà nước.

* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ  về bán đấu giá tài sản.

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của NĐ 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của CP về bán đấu giá tài sản.

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTTVSQNN do vi phạm hành chính.

- Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTSQNN do vi phạm hành  chính

* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh 

* Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 07/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và tài sản hành hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

* Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bải kinh phí hoạt động
* Văn bản số 7880/TC/QLCS ngày 31/7/2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, theo qui định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước.

* Văn bản số 5330/UB-TM ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà ước do vi phạm hành chính.

* Văn bản số 2240/STC-CS ngày 12/3/2007 về việc xác định mức gía khởi điểm và chuyển giao tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính để bán đấu giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thủ tục Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xét duyệt   

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Chủ đầu tư, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Hội đồng bồi tường giải phóng mặt bằng dự án, các cá nhân, đơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận, Đội Quản lý trật tự Đô thị, Công an  phường và Ủy ban nhân dân phường.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt.

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định phương án bồi thường: được tính bằng 5% trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thẩm định.
* Mức thu 20.000.000đồng/phương án.
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản. (Mẫu số 2);
+ Biên bản bán đấu giá tài sản. (Mẫu số 03)

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mỗi đơn vị tham gia đấu giá được tham dự tại cuộc bán đấu giá tối đa không quá 02 người.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003.

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Thủ tục Thẩm định Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân lập.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1:  Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư giúp Hội đồng Bồi thường của dự án lập và trình phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo qui định. 
* Bước 2: Ít nhất 20 ngày phải được niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

* Bước 3: Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, trong vòng mười (10) ngày, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc để thẩm định; 

* Bước 4: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận thẩm định và báo cáo Hội đồng Bồi thường của dự án thống nhất thông qua để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.   

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ :
* Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Chủ đầu tư, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Hội đồng bồi tường giải phóng mặt bằng dự án, các cá nhân, đơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận Bình Tân, Đội Quản lý trật tự Đô thị, Công an 10 phường và Ủy ban nhân dân 10 phường.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt.

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định phương án bồi thường: được tính bằng 5% trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thẩm định 

* Mức thu 20.000.000đồng/phương án

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003.

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 
* Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
4. Thủ tục Lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1:  Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Chủ đầu tư giúp Hội đồng Bồi thường của dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo qui định

* Bước 2: Sau khi thông qua Hội đồng Bồi thường của dự án, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Ủy ban nhân dân xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến (việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của các đại diện UBND xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và đại diện những người có đất bị thu hồi).

* Bước 3: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện giải thích hoặc xem xét, điều chỉnh) để hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân huyện;
+ Thông báo chủ trương thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện;
+ Hồ sơ địa chính của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện;
+ Văn bản chấp thuận đơn giá bồi thường về đất của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày có chủ trương thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt.

-  Lệ phí (nếu có): Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bao gồm cả kinh phí lập phương án tổng thể, kinh phí lập phương án bồi thường, kinh phí kiểm kê, chi trả …).
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003.

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;
* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND thành phố;
 
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND thành phố;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Thủ tục Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1:  Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Chủ đầu tư giúp Hội đồng Bồi thường của dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi có quyết định thu hồi đất theo qui định.

* Bước 2: Hội đồng Bồi thường của dự án tổ chức lấy ý kiến; niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi đất và những người có liên quan để tham gia ý kiến (việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của các đại diện UBND xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và đại diện những người có đất bị thu hồi).

* Bước 3: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện giải thích hoặc xem xét, điều chỉnh).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

+ Quyết định thu hồi đất của các cơ quan có thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức (đối với đất của tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi).
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 90 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện.   

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt.

-  Lệ phí (nếu có): Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bao gồm cả kinh phí lập phương án tổng thể, kinh phí lập phương án bồi thường, kinh phí kiểm kê, chi trả …).

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003 
* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;
* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố;
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 89/2008/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Thủ tục Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận ;

+ Tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Tổ Thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng;

+  Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình;

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

-  Lệ phí (nếu có): Không có.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

* Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày  16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

* Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày  27/7/2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ; 

* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

*  Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số  116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường về  Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân  thành phố về Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân  thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;
*  Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 10 của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân  thành phố;
* Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân  thành phố về Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND, ngày 05/9/2008 của Ủy ban nhân dân  thành phố về Quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thủ tục Xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân quận 4 lập.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 (số 5 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4) trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần để tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 (số 5 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4) trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận ;

+ Tờ trình của Tổ Thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình;

+ Biên bản họp Hội đồng đền bù của dự án

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

-  Lệ phí (nếu có): Không có.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004;
* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày  16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

* Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày  27/7/2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ; 

* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

*  Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
* Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày  06/12/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số  116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính;

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
* Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện  một số điều  của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 1/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 10 của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 2/6/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quản lý và sử dụng kinh phì đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).  
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương huyện, Chủ đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, các cá nhân, đơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận, Công an và Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt
-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định phương án bồi thường: được tính bằng 5% trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thẩm định, nhưng không quá : 20.000.000đồng/phương án.
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004;
* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà ước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
*  Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
9. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1 : Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định;
* Bước 2 : Nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
* Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình của Hội đồng bồi thường của dự án về Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

-  Lệ phí (nếu có): Chi thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích bằng 5% trong tổng số chi phí 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhưng không quá hai mươi (20) triệu đống /phương án.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND thành phố;
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND thành phố;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Thủ tục Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình. 

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Người bị thu hồi đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ tiếp nhận  kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận, trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sử dụng nhà đất, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và bản vẽ hiện trạng nhà - đất; giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành; quyết định tạm cấp, tạm giao; hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán, tặng cho; tờ khai lệ phí trước bạ;
+ Bản sao các loại giấy tờ: hộ khẩu, chứng nhận gia đình chính sách, giấy xác nhận doanh thu hoặc thu nhập sau thuế của cơ quan thuế (đối với các hộ kinh doanh); biên lai nộp tiền điện thoại, truyền hình cáp, Internet.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Sau 05 (năm) ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận .
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Quản lý nhà quận, Ủy ban nhân dân phường, Kho bạc Nhà nước quận, Ngân hàng và các chủ đầu tư.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
-  Lệ phí (nếu có): Không có
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004;
* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
 * Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Thông tư Liên tịch  số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố;
 * Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố;
* Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
11. Thủ tục Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).  
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tờ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận .

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chủ đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, các cá nhân, đơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận, Công an phường và Ủy ban nhân dân phường.
-  Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định phương án bồi thường: được tính bằng 5% trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thẩm định, nhưng không quá 20.000.000đồng/phương án

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
* Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư Liên tịch  số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố;
 * Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố;
* Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28/05/2008 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại kiến trúc;
* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06/10/2008 của Sở Xây dựng  về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung đơn giá bồi thường theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
12. Thủ tục Thành lập Hội đồng bồi thường cho từng dự án.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chủ đầu tư dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận, trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+  Quyết định thu hồi đất của của Ủy ban nhân dân thành phố 

+ Văn bản của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân phường (nơi thực hiện dự án) và các đơn vị theo quy định cử thành viên tham gia Hội đồng cho từng dự án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyết định thu hồi từng thửa đất.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công ty Quản lý nhà quận; Ủy ban nhân dân phường  và các chủ đầu tư.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
-  Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Thông tư Liên tịch  số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
* Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thủ tục Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Hội đồng đấu giá và bán đấu gía tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước quận  thông báo công khai trước cơ quan (các lô hàng có giá trị thấp) gởi thông báo đến các đơn vị Hội đồng bán đấu giá, danh mục hàng hóa hàng hóa và lịch tổ chức bán đấu giá để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (tổ chức) có nhu cầu tham gia đấu giá chuẩn bị hồ sơ đăng ký đấu gía theo quy định (thời gian từ 05 đến 07 ngày).

* Bước 2: Các tổ chức liên hệ nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tại Phòng Tài chính –kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) (thời gian 03 ngày)

Cá nhân đại diện tổ chức đăng ký đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người được giới thiệu khi đến đăng ký (hoặc giấy ủy quyền nếu được đơn vị ủy quyền).

Phòng Tài chính-Kế hoạch quận – huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

*Bước 3: Theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Phòng tài chính –Kế hoạch quận – huyện tổ chức phiên đấu giá có sự tham gia đầy đủ của các cá nhân đại diện tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá (thời gian 01 ngày)

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị chuyển giao tài sản sung công quỹ Nhà nước của cơ quan ra quyết định tịch thu tài sản.

+ Quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

+ Biên bản định giá tài sản (theo mẫu).

+ Các giấy tờ tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

+ Các hồ sơ, giấy tờ được ghi vào biên bàn bàn giao tài sản tại thời điểm tịch thu tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện 
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận – huyện, Đội Quản lý thị trường; Phòng Kinh tế; Chi cục Thuế quận – huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Mức thu 50.000đồng - 100.000đồng/lần /lô hàng 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
* Biên bản định giá tài sản. (Mẫu số 1)
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/72006 của Chính phủ về Quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC, ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tính giá tài sản, hư hỏng , dịch vụ;
* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/05/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của CP về bán đấu giá tài sản;
 * Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006  của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật , phương tiện tịch thu SCQNN do vi phạm hành chính;
 * Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/03/2007 của Bộ Tài chính sửa đồi bổ sung thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
  * Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ  bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu nộp, quàn lý sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ;
 * Thông tư số 34/005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
 *  Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;
* Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 05/07/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 07/05/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo Quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền;
* Văn bản số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước do Hội đồng đấu giá và bán đấu gía tài sản tịch thu sung công quỹ tính theo từng đợt  đấu giá.
14. Thủ tục Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định về thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước của đơn vị.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị xử lý (bán, chuyển nhượng, thu hồi, điều chuyển hoặc thanh lý tài sản);

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện di dời theo quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở làm việc; dự án, phương án đổi mới tài sản theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ để phục vụ hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt hoặc biên bản xác định vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản; báo cáo xử lý tài sản dư thừa không còn nhu cầu sử dụng, tài sản đã hư hỏng, xuống cấp cần xử lý,...

+  Bảng kê số lượng và giá trị tài sản của đơn vị đề nghị xử lý;

+ Biên bản của cơ quan chuyên môn hoặc của Hội đồng đánh giá chất lượng, tình trạng thực tế của tài sản cần xử lý của đơn vị;

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan nếu theo quy định xử lý tài sản phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các cơ quan này. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị trực thuộc quận 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
-  Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;
* Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;
* Công văn số 3210/UB-DA ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp;
* Công văn số 1348/UB-ĐT ngày 02/4/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh một số điểm của nội dung văn bản số 3210/UB-DA ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.
15. Thủ tục Xử lý tài sản nhà nước.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước tại đơn vị định kỳ hàng năm theo đúng quy định về kế toán, thống kê. 

* Bước 2: Cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập đang quản lý hoặc được tạm giao quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước theo phân cấp.

* Bước 3: Nộp phương án xử lý tài sản tại Phòng Tài chính-Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) để thẩm định trình phê duyệt theo quy định.

* Bước 4: Nhận quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản, gồm: thu hồi tài sản nhà nước; điều chuyển tài sản nhà nước; bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước; tiêu hủy tài sản nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận -huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản nhà nước của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

+ Phương án xử lý tài sản

+ Biên bản kiểm kê, thống kê tài sản và đề nghị xử lý tài sản

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Trong năm.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có tài sản thanh lý, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;
* Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;
* Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;
* Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ;
* Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

16. Thủ tục Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định về xử lý tài sản của đơn vị.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận. Trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận quyết định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). - Kế hoạch quận -huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước; 

+ Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Biên bản định giá tài sản (theo mẫu); 

+ Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận, Đội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Biên bản định giá tài sản. (Mẫu số 1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;
* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
*  Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.
17. Thủ tục Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Hội đồng định giá và Bán đấu giá tài sản sung công quỹ nhà nước quận sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân, đại diện tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

* Bước 4: Nhận quyết định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).  

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo đúng ngành nghề liên quan đến tài sản tham dự đấu giá (bản sao y có chứng thực);

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an; Đội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia đấu giá.
+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ trở xuống thu 20.000đ

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ đến 50.000.000 thu 50.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ thu 100.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 100.000.000đ đến 500.000.000đ thu 200.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá 500.000.000đ thu 500.000đ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá;
* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
* Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 /10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước.

18. Thủ tục Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng).

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận  - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Hội đồng định giá và Bán đấu giá tài sản sung công quỹ nhà nước quận sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân, đại diện tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

* Bước 4: Nhận quyết định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 
-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo đúng ngành nghề liên quan đến tài sản tham dự đấu giá (bản sao y có chứng thực);

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an; Đội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia đấu giá.
+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ trở xuống thu 20.000đ

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ đến 50.000.000 thu 50.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ thu 100.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 100.000.000đ đến 500.000.000đ thu 200.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá 500.000.000đ thu 500.000đ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá;
* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;
* Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 /10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước.

19. Thủ tục Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.(tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng).

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1.Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài sản sung quỹ nhà nước.

* Bước 2. Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước bàn giao cho Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Phòng Tài chính – kế hoạch tiếp nhận lập bảng kê chi tiết từng nhóm, loại tài sản và biên bản tiếp nhận tài sản; tiến hành khảo sát giá; xây dựng giá khởi điểm; họp Hội đồng để quyết định giá khởi điểm và nội dung bán đấu giá.

* Bước 3. Tổ chức bán đấu giá 

+ Đối với Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; kiểm tra xác định các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định; thông báo, niêm yết công khai rộng rãi nội dung bán đấu giá; trưng bày tài sản, thu tiền cược và lệ phí đấu giá; 

+ Đồi với cá nhân đại diện tổ chức đăng ký đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người được giới thiệu khi đến đăng ký (hoặc giấy ủy quyền nếu được đơn vị ủy quyền).

* Bước 4. Thực hiện bán đấu giá căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Hội đồng đấu giá và bán đấu giá huyện sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân đại diện tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy Đăng ký tham dự đấu giá mua tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

+ Giấy Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo đúng ngành nghề liên quan đến tài sản tham dự đấu giá (bản sao có chứng thực);

+ Chứng minh nhân dân  của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá (bản sao có chứng thực).

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu DN kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 03 ngày  làm việc sau buổi đấu giá 

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp huyện; Công an huyện; Đội Quản lý thị trường Củ Chi; Hạt kiểm lâm Củ Chi, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; Thi hành án dân sự Củ Chi, Thanh tra Củ Chi và Viện kiểm sát nhân dân huyện.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản mời các tổ chức đơn vị đã đăng ký dự đấu giá 

-  Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia đấu giá.
+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ trở xuống thu 20.000đ

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ đến 50.000.000 thu 50.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ thu 100.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá từ 100.000.000đ đến 500.000.000đ thu 200.000đ.

+ Mức giá khởi điểm trị giá 500.000.000đ thu 500.000đ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được cung cấp giấy Đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với loại tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính và một số văn bản điều chỉnh bổ sung;
* Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/05/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
* Thông tư số 96/2006/TT-BTC, ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Nhị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
* Quyết định số 38/2001/QĐ-UBND ngày 07/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hành hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền;
* Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
* Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;
* Quyết định số 14388/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;
* Công văn số 2240/STC-CS ngày 12/03/2007 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính để bán đấu giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
* Quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước (do Hội đồng đấu giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước huyện xây dựng theo từng đợt đấu giá).

20. Thủ tục Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công.

-  Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị trang bị tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác của đơn vị theo qui định.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản của đơn vị (đính kèm báo giá).

+ Biên bản khảo sát thực tế nhu cầu mua sắm hoặc tình trạng hư hỏng tài sản theo đề xuất của các đơn vị trực thuộc quận.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch  quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng – ban, đơn vị thuộc quận.

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

-  Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
* Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
* Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
* Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
* Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
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